
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 2A – ISP04 
Class Assignment Report - Grade 2A 

(Tuần/week: 37 Từ ngày/From 27/04/2026 đến ngày/To 01/05/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Nguyên 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

27/04/2026 
Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 

Thứ Ba 
Tuesday 

28/04/2026 

Sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương 

6 Toán Ôn tập  SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

7 KNS 
Quy tắc đồ lót và Quy tắc 5 ngón tay 
(tiếp theo) 

Mang theo tài liệu thực 
hành nội bộ môn Kỹ năng 
sống, bút chì, màu, kéo, hồ 
dán 

8 English (Expat) Practice Reading & Writing  

9 English (Expat) Practice Reading & Writing  

Thứ Tư 
Wednesday 
29/04/2026 

1 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động." 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 

Mang bình nước 
Mang giày phù hợp với môn 
học 



  

 

 

 

- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tập mới động tác ném bóng cơ bản 
(Tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động." 

3 Toán Ôn tập  SGK Toán 2, Vở bài tập, 
bảng con, bút lông 

4  Âm nhạc Học hát: Hạt gạo làng ta SGK, Bình nước cá nhân 

5 Âm nhạc Học hát: Hạt gạo làng ta (tt) SGK, Bình nước cá nhân 

6 Tiếng Việt Ôn tập 
SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút 
lông 

7 TNXH Ôn tập Sách TNXH, bút mực, bút 
chì, thước, màu 

8 Tiếng Việt Ôn tập 
SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút 
lông 

9 Tiếng Việt Ôn tập 
SGK, VBTTV, VTV, bút chì, 
bút mực, bảng con, bút 
lông 

Thứ Năm 
Thursday 

30/04/2026 
Nghỉ lễ 30/4 - Viet Nam Liberation Day 

Thứ Sáu 
Friday 

01/05/2026 
Nghỉ lễ 1/5 - International Labour Day 


